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1 B305 Đào Xuân Thịnh 25/04/1995 Đăk Lăk 22211KT3936 CD22KT4 CDCQ2022

2 B305 Mai Phước Thịnh 05/12/2003 Đồng Nai 21211OT3321 CD21OT18 CDCQ2021

3 B305 Lê Thị Kim Thoa 25/06/1999 Long An 21211KT0299 CD21KT3 CDCQ2021

4 B305 Nguyễn Phước Thoại 17/11/2003 Bình Thuận 21211OT3744 CD21OT13 CDCQ2021

5 B305 Võ Xuân Thông 05/01/2003 Đồng Nai 21211DC0833 CD21DC2 CDCQ2021

6 B305 Nguyễn Thành Thông 01/09/2003 Bình Thuận 21211OT1897 CD21OT6 CDCQ2021

7 B305 Văn Tấn Thống 07/01/2001 Phú Yên 20211DH2051 CD20DH2 CDCQ2020

8 B305 Ngọ Thị Thu 27/05/2004 Thanh Hóa 22211TT4752 CD22TT3 CDCQ2022

9 B305 Nguyễn Minh Thư 21/10/2003 Bình Định 21211DH1187 CD21DH3 CDCQ2021

10 B305 Nguyễn Đặng Như Thuần 12/11/2003 BR-VT 21211OT3447 CD21OT10 CDCQ2021

11 B305 Nguyễn Văn Thuận 25/06/2003 Phú Yên 21211OT1602 CD21OT5 CDCQ2021

12 B305 Lê Văn Thuận 04/01/2003 Bình Định 21211OT2452 CD21OT7 CDCQ2021

13 B305 Đặng Phan Đức Thuận 25/12/2003 TP. HCM 21211OT4816 CD21OT18 CDCQ2021

14 B305 Đoàn Thanh Thuận 03/03/2003 Bình Định 21211DD0598 CD21DD1 CDCQ2021

15 B305 Nguyễn Đình Thuận 25/05/2003 Bình Định 21211OT1758 CD21OT10 CDCQ2021

16 B305 Lý Đào Hồng Thuận 16/08/2003 Bình Định 21211OT3288 CD21OT9 CDCQ2021

17 B305 Trần Hữu Thuận 19/07/2002 Bình Định 21211OT2696 CD21OT11 CDCQ2021

18 B305 Trần Thị Hoài Thương 20/05/2003 Đồng Nai 21211KD4954 CD21KD1 CDCQ2021

19 B305 Trần Lưu Thương 07/07/2003 Bình Định 21211DD1306 CD21DD1 CDCQ2021

20 B305 Phạm Thị Minh Thùy 04/09/2001 Quảng Ngãi 21211QT3584 CD21QT5 CDCQ2021

21 B305
Nguyễn Đặng 

Phương
Thuyên 18/07/2003 Bình Thuận 21211QT4713 CD21QT6 CDCQ2021

22 B305 Nguyễn Trần Đăng Thuyết 14/06/2003 Khánh Hòa 21211LG0610 CD21LG1 CDCQ2021

23 B305 Nguyễn Thị Ánh Tiên 09/12/2003 TP. HCM 21211QT2350 CD21QT5 CDCQ2021
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24 B305 Hà Bảo Tiên 07/11/2003 Bình Định 21211DD0458 CD21DD1 CDCQ2021

25 B305 Lã Tính 12/07/2002 TP. HCM 20211TT2237 CD20TT8 CDCQ2020

26 B305 Hàng Thanh Tình 18/12/2003 Phú Yên 21211OT1112 CD21OT6 CDCQ2021

27 B305 Tô Quốc Tỉnh 10/04/2003 Cần Thơ 21211OT2015 CD21OT9 CDCQ2021

28 B305 Thi Thái Toàn 18/11/2003 BR-VT 21211OT4857 CD21OT18 CDCQ2021

29 B305 Lê Chí Toàn 09/12/2003 Bình Định 21211OT0452 CD21OT2 CDCQ2021

30 B305 Nguyễn Văn Toản 28/10/2000 Bình Phước 20211OT3573 CD20OT6 CDCQ2020

31 B305 Trần Thanh Trà 23/10/2003 Bình Định 21211DD5197 CD21DD2 CDCQ2021

32 B305
Nguyễn Phương 

Huyền
Trâm 09/11/2002 Bình Phước 22211KT0495 CD22KT4 CDCQ2022

33 B305 Phan Thị Bích Trâm 09/06/2002 Phú Yên 21211KS0178 CD21KS1 CDCQ2021

34 B305 Đặng Thị Bảo Trâm 07/11/2002 Sóc Trăng 21211KS1621 CD21KS1 CDCQ2021

35 B305 Nguyễn Thị Kim Trân 03/03/2003 Ninh Thuận 21211KS1689 CD21KS1 CDCQ2021

36 B305 Vũ Thị Mai Trang 10/09/2003 Đồng Nai 21211QT1793 CD21QT2 CDCQ2021

37 B305 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/10/2002 Thanh Hóa 20211KT2527 CD20KT2 CDCQ2020

38 B305 Mỵ Thị Kim Trang 05/11/2003 Đồng Nai 21211QT3116 CD21QT5 CDCQ2021

39 B305 Nguyễn Cao Trí 11/01/2002 Đăk Lăk 20211DK2367 CD20DK1 CDCQ2020

40 B305 Nguyễn Trọng Trí 18/12/2003 Đăk Lăk 21211DC3729 CD21DC2 CDCQ2021

41 B305 Lê Minh Triết 14/07/2002 Tiền Giang 20211CK2348 CD20CK7 CDCQ2020

42 B305 Huỳnh Nguyễn Gia Triết 02/01/2003 Khánh Hòa 21211KS4872 CD21KS1 CDCQ2021

43 B305 Trịnh Thị Bích Triều 08/02/2003 Quảng Ngãi 21211KS0703 CD21KS1 CDCQ2021

44 B305 Đoàn Trần Quốc Triệu 08/10/2003 Bình Định 21211KS3752 CD21KS1 CDCQ2021

45 B305 Nguyễn Thị Đoan Trinh 20/04/2002 Đồng Nai 21211QT3272 CD21QT2 CDCQ2021

46 B305 Đoàn Thị Huyền Trinh 23/04/2003 Đăk Lăk 21211QT2298 CD21QT2 CDCQ2021


